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Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 Anh Cấn Mai Nữ 25/11/2003 17 Tổ 37, P. Khương Thượng, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303024521 

002 Anh Lưu Việt Nam 06/09/1992 Tdp Hoàng 8, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001092005156 

003 Anh Ngô Phương Nữ 21/03/2004 Đạo Ngạn 1, X. Quang Châu, H. Việt 

Yên, T. Bắc Giang 
X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304013794 

004 Anh Nguyễn Mai Nữ 15/07/2005 Đội 4, Đỗ Xá, X. Vạn Điểm, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305004452 

005 Anh Nguyễn Ngọc Nữ 02/01/2004 222-B1, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304006473 

006 Anh Nguyễn Thị Ngọc Nam 24/06/2005 Tdp Đình Tổ, TT. Quốc Oai, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305025354 

007 Anh Nguyễn Tihị Lan Nữ 02/01/2004 Cụm 1, X. Liên Trung, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304013781 

008 Anh Nguyễn Tuấn Nam 12/02/2005 Đội 14, Bái Nội, X. Liệp Tuyết, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205025902 

009 Anh Phạm Lan Nữ 23/09/2005 Tdp Văn Nhuể, P. Bần Yên Nhân, TX. 

Mỹ Hào, T. Hưng Yên 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033305006454 

010 Ánh Bùi Thị Ngọc Nữ 14/05/1996 Khu Mường Vui, TT. Mãn Đức, H. Tân 

Lạc, T. Hòa Bình 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017196001501 

011 Ánh Đinh Ngọc Nữ 13/01/2004 C1 Tt Hv Bc&Tt Tổ 9, P. Dịch Vọng 

Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002304000033 

012 Ánh Lê Văn Nam 24/07/1996 Văn Ông Trung, X. Đông Vinh, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034096015768 
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013 Ánh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 27/07/2004 Thôn 8, X. Trung Hà, H. Yên Lạc, T. 

Vĩnh Phúc 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026304009159 

014 Ánh Vi Thị Hồng Nữ 09/12/2003 Bản Hòa Lý, X. Mỹ Lý, H. Kỳ Sơn, T. 

Nghệ An 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040303024045 

015 Ba Vì Văn Nam 17/09/2000 Xóm Mới, X. Đồng Chum, H. Đà Bắc, 

T. Hòa Bình 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017200005151 

016 Bình Phùng Văn Nam 08/10/2002 Thôn Tam Hợp, X. Bắc Lý, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024202005216 

017 Bộ Thân Văn Nam 18/08/1994 Thôn Biển Trên, X. Biển Động, H. Lục 

Ngạn, T. Bắc Giang 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024094010272 

018 Cảnh Dương Văn Nam 08/09/2004 Tiểu Khu Bản Ôn, TT. NT Mộc Châu, 

H. Mộc Châu, T. Sơn La 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014204002125 

019 Châu Ngô Lâm Nữ 14/02/2005 P 2209 V4 Home City, P. Yên Hòa, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305013858 

020 Chi Nguyễn Thị Kim Nữ 04/11/2004 Thôn Hữu Vĩnh, X. Hồng Quang, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304043370 

021 Chiển Đỗ Thị Nam 25/05/2005 Thôn Đoài, X. Tam Giang, H. Yên 

Phong, T. Bắc Ninh 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027305002819 

022 Chiều Nguyễn Quý Nam 09/05/2000 Mỹ Nội, X. Bắc Hồng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200035693 

023 Chính Trần Văn Nam 18/02/1987 X. Trực Thái, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036087023051 

024 Công Nguyễn Xuân Nam 16/02/1994 Cổ Pháp, X. Cộng Hòa, H. Nam Sách, 

T. Hải Dương 
X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030094001755 

025 Cường Nguyễn Anh Nam 20/12/1963 12 Ngõ Phố Giác, P. Văn Miếu, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001063002520 

026 Cường Tạ Duy Nam 10/07/1987 Thôn Quyết Tiến, X. La Phù, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001087041132 

027 Đan Nguyễn Thị Thanh Nữ 14/04/2004 Thôn Giới Tế, X. Phú Lâm, H. Tiên Du, 

T. Bắc Ninh 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027304004553 

028 Đạt Nguyễn Chí Nam 24/05/2001 Xóm 3, Đồng Lư, X. Đồng Quang, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201006865 
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029 Diễm Phạm Bùi Hương Nữ 26/11/2003 Thôn Đồi Chăng, X. Sơn Lai, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303000745 

030 Diễn Nguyễn Trọng Nam 17/01/2002 Thôn Tam Đồng, X. Thụy Hải, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202002466 

031 Doanh Nguyễn Ngọc Nam 21/10/2004 Thôn Lạc Thượng, X. Thống Kênh, H. 

Gia Lộc, T. Hải Dương 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204000583 

032 Đức Phạm Anh Nam 17/05/2005 Tổ 10, P. Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205006063 

033 Dũng Ngô Văn Nam 28/02/2002 Nguyên Thịnh, X. Thiệu Nguyên, H. 

Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202026318 

034 Dũng Nguyễn Văn Nam 16/08/2004 Thôn Văn Xá, X. Ngô Quyền, H. Thanh 

Miện, T. Hải Dương 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204006959 

035 Dũng Tạ Quang Nam 27/07/1984 Đội 4, Đại Phu, X. Liệp Tuyết, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001084018940 

036 Được Nguyễn Viết Nam 26/10/1988 Thôn Quyết Tiến, X. La Phù, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001088003918 

037 Dương Nguyễn Quang Nam 17/06/2001 Khu 4, TT. Thanh Thuỷ, H. Thanh 

Thuỷ, T. Phú Thọ 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025201010011 

038 Dương Phùng Thị Thùy Nữ 06/05/2002 P. Minh Tân, TX. Kinh Môn, T. Hải 

Dương 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302000238 

039 Duy Nguyễn Tuấn Nam 29/04/2003 189 Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203001981 

040 Duy Vũ Doãn Nam 07/06/2002 Thôn Bồ Trang 2, X. Quỳnh Hoa, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 
X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202001821 

041 Duyên Phạm Thị Mỹ Nữ 12/10/2002 Tiểu Khu 4, TT. Mai Châu, H. Mai 

Châu, T. Hòa Bình 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302013457 

042 Giang Hà Châu Nữ 13/01/2002 Thôn Làng Lạc, X. Xuân Quang, H. 

Chiêm Hóa, T. Tuyên Quang 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008302004118 

043 Giang Nhữ Hoàng Nam 12/01/2004 Thôn Thanh Khê, X. Thanh Hải, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204009451 

044 Giang Trần Hương Nữ 18/03/2004 Khu 10, X. Dân Quyền, H. Tam Nông, 

T. Phú Thọ 
X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304010874 
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045 Hải Nguyễn Anh Nam 15/03/2005 Xóm 7, Tòng Thái, X. Tòng Bạt, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205057363 

046 Hải Nguyễn Mạnh Nam 01/03/1981 Xóm Đình, Phú Mỹ, X. Ngọc Mỹ, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001081005042 

047 Hải Nguyễn Ngọc Nam 25/06/2005 Khu 7, X. Kiệt Sơn, H. Tân Sơn, T. Phú 

Thọ 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205005483 

048 Hải Nguyễn Văn Nam 02/11/2005 Thôn Kiêm Tân, X. Quảng Nghiệp, H. 

Tứ Kỳ, T. Hải Dương 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205002911 

049 Hằng Nguyễn Minh Nữ 16/08/2003 Số 15/90 Vạn Kiếp, P. Thượng Lý, Q. 

Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031303003042 

050 Hảo Phùng Văn Nam 22/11/2003 Thôn Muồng Cháu, X. Vân Hòa, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 

X A1K11202

4 
A1 SH lại (L+H) 001203033608 

051 Hiệp Kiều Anh Nam 30/09/2002 Thôn 1, X. Đại Đồng, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202040732 

052 Hiếu Đinh Hữu Nam 16/11/1997 Cụm 6, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097021267 

053 Hiếu Nguyễn Trung Nam 28/11/2005 Thôn Cẩm An, X. Cẩm Lĩnh, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205038703 

054 Hoàng Nguyễn Việt Nam 05/06/1999 Kim Hạ, X. Kim Lũ, H. Sóc Sơn, TP. 

Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099012501 

055 Hoàng Phùng Chí Huy Nam 27/11/2005 Thôn 13, X. Sen Phương, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

X A1K01202

4 
A1 SH lại (L+H) 001205012246 

056 Hồng Nguyễn Nguyên Nữ 08/10/2005 Số Nhà 22 Tổ 8, P. Minh Xuân, TP. 

Tuyên Quang, T. Tuyên Quang 
X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019305003299 

057 Hùng Võ Văn Nam 13/01/1993 Thôn Khảm Lâm, X. Phúc Lâm, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093031692 

058 Hưng Nguyễn Thế Nam 02/08/1998 Cụm 6, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098019641 

059 Hương Khương Thị Thu Nữ 29/05/2004 Tân Phú, X. Sơn Đông, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304016210 
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060 Hương Vũ Thị Thanh Nữ 10/12/1989 Thôn Đại Tự, X. Kim Chung, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036189000788 

061 Hưởng Nguyễn Văn Nam 01/11/1998 Nguyên Lý, X. Thiệu Nguyên, H. Thiệu 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038098013077 

062 Huy Đinh Quốc Nam 15/03/1979 50 Hàng Mã, P. Hàng Mã, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001079005288 

063 Huy Lê Công Nam 01/12/2004 Tdp Đông Ba 3, P. Thượng Cát, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204034138 

064 Huy Trần Đặng Nam 02/08/2001 Thôn Thiên Châu, X. Nam Thịnh, H. 

Tiền Hải, T. Thái Bình 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201001349 

065 Huyền Đỗ Thị Ngọc Nữ 16/10/2002 Thôn Táo 1, X. Tam Thuấn, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302018358 

066 Huyền Nguyễn Thị Thu Nữ 31/12/2000 Thôn Phú Trưng B, X. Thượng Trưng, 

H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300017360 

067 Huỳnh Lỹ Tiến Nam 21/08/2003 X. Ngàm Đăng Vài, H. Hoàng Su Phì, 

T. Hà Giang 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002203003106 

068 Khanh Hồ Văn Nam 16/09/2001 Thôn Ngãi Cầu, X. An Khánh, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201011028 

069 Khoa Trần Đăng Nam 07/09/2005 P42-A17 Tt Bắc Nghĩa Tân, P. Nghĩa 

Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K10202

4 
A1 SH lại TH 037205002400 

070 Khuyên Nguyễn Hà Nữ 27/04/1999 Thôn Nội Lưu, X. Lưu Hoàng, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199018069 

071 Lâm Mè Văn Nam 07/06/2003 Bản Kho Vàng, X. Viêng Lán, H. Yên 

Châu, T. Sơn La 

X A1K12202

4 
A1 SH lại (L+H) 014203001865 

072 Lâm Nguyễn Hải Nam 09/02/2006 Thôn Nội 2, X. Tam Thuấn, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K05202

4 
A1 SH lại (L+H) 001206070384 

073 Lan Trịnh Thị Ly Nữ 06/09/2004 Thôn Lộc Động, X. Phong Lộc, H. Hậu 

Lộc, T. Thanh Hóa 

X A1K11202

4 
A1 SH lại (L+H) 038304026759 

074 Linh Đinh Thị Thúy Nữ 21/11/2005 Thôn Vân Trai, TT. Tây Đằng, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305030473 
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075 Linh Kiềng Thùy Nữ 30/11/2003 Thôn Bản Dù, X. Vân Thủy, H. Chi 

Lăng, T. Lạng Sơn 
X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020303001123 

076 Linh Phạm Thị Nữ 29/09/1980 Thượng Cung, X. Tiền Phong, H. 

Thường Tín, TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001180025677 

077 Linh Trịnh Khánh Nữ 23/01/2005 Tổ Dân Phố Số 7, Đình Thôn, P. Mỹ 

Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K11202

4 
A1 SH lại TH 014305000003 

078 Loan Nguyễn Thị Thanh Nữ 03/03/2005 Đội 3, Tân Mỹ 2, X. Phú Cường, TP. 

Hưng Yên, T. Hưng Yên 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033305009624 

079 Long Nguyễn Văn Nam 27/08/2000 Tdp Viện 6, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200011756 

080 Long Trần Đức Nam 20/04/2003 19 Ng Trung Trực, P. Nguyễn Trung 

Trực, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203001502 

081 Lử Giàng Seo Nam 24/07/2005 Sín Hồ Sán, X. Sán Chải, H. Si Ma Cai, 

T. Lào Cai 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010205001593 

082 Ly Nguyễn Thị Nữ 02/08/1982 Tdp Số 7, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001182010234 

083 Mai Lò Thị Hồng Nữ 10/10/2003 Bản Cuổi Tở 2, X. Nậm Cuổi, H. Sìn 

Hồ, T. Lai Châu 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012303000131 

084 Mai Lưu Thị Thùy Nữ 16/08/1999 Đội 2, Đại Độ, X. Võng La, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199036205 

085 Mai Phạm Thị Xuân Nữ 03/11/2004 Thôn Cảnh Lâm, X. Tân Việt, H. Yên 

Mỹ, T. Hưng Yên 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033304003661 

086 Mạnh Nguyễn Văn Nam 08/11/1987 Quang Trung, X. Cao Dương, H. Lương 

Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017087010973 

087 Mến Nguyễn Thị Nữ 19/06/2001 Thôn Ngọc Tân, X. Ngọc Sơn, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024301013848 

088 Minh Trần Công Nam 27/07/2005 Thôn Kiêm Tân, X. Quảng Nghiệp, H. 

Tứ Kỳ, T. Hải Dương 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205001429 

089 Nam Lê Hoài Nam 25/12/2005 Xóm 10, X. Nghĩa Thái, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205004831 
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090 Nam Nguyễn Văn Nam 16/11/2003 Thôn 2, X. Thạch Đà, H. Mê Linh, TP. 

Hà Nội 
X A1K11202

4 
A1 SH lại TH 001203029736 

091 Nga Lê Thị Nữ 29/11/2001 Thôn 4, TT. Quí Lộc, H. Yên Định, T. 

Thanh Hóa 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301009615 

092 Nga Nguyễn Thị Kiều Nữ 25/11/2005 Thôn Vĩnh Lộc 1, X. Phùng Xá, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305047731 

093 Nga Nguyễn Thị Phương Nữ 13/10/2002 Thôn Trạm Lộ, X. Bạch Đằng, TX. 

Kinh Môn, T. Hải Dương 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030302000709 

094 Nghĩa Lê Thị Nữ 12/09/2004 Xóm 4, X. Thanh Lương, H. Thanh 

Chương, T. Nghệ An 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040304014996 

095 Ngọc Nguyễn Đình Nam 28/01/2003 Tiểu Khu 70, TT. NT Mộc Châu, H. 

Mộc Châu, T. Sơn La 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014203002097 

096 Nhất Phàn Ồng Nam 06/03/2003 Thôn Tằng Loỏng, TT. Tằng Loỏng, H. 

Bảo Thắng, T. Lào Cai 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010203008633 

097 Nhi Trần Yến Nữ 19/03/2005 Ấp Ông Tự, X. Lợi An, H. Trần Văn 

Thời, T. Cà Mau 

X A1K09202

4 
A1 SH lại (L+H) 096305001774 

098 Nhung Dương Thị Nữ 17/10/2001 Ngọc Thành 1, X. Ngọc Sơn, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024301000658 

099 Phong Phạm Văn Nam 19/10/2005 Đội 1, X. Yên Phú, H. ý Yên, T. Nam 

Định 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205014922 

100 Phong Và A Nam 18/02/2000 Bản Nậm Pố 3, X. Mường Nhé, H. 

Mường Nhé, T. Điện Biên 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011200005866 

101 Phương Đỗ Nguyên Nam 17/06/2003 Bản Trai Cọ, X. Tam Hiệp, H. Yên Thế, 

T. Bắc Giang 

X A1K09202

4 
A1 SH lại TH 024203005621 

102 Quang Đặng Quốc Nam 26/10/2002 Thôn Tiêu Bảng, X. Yên Trung, H. ý 

Yên, T. Nam Định 
X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020202005519 

103 Quang Đỗ Hữu Nam 23/01/2005 Thôn Đông Cựu, X. Đông Sơn, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205037924 

104 Quang Trịnh Văn Nam 03/11/2004 Thôn 1, X. An Nội, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204007183 

105 Quảng Đặng Văn Nam 16/11/2005 Thôn Thắng Lợi, X. Mai Đình, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024205002850 
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106 Quyền Ngô Văn Nam 06/01/2005 Thôn Cẩm An, X. Cẩm Lĩnh, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205037998 

107 Quyết Phùng Mạnh Nam 24/11/1988 Thôn 1, X. Vân Phúc, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K06202

4 
A1 SH lại (L+H) 001088044493 

108 Quỳnh Nguyễn Thị Như Nữ 29/03/2000 Đội 14, Bái Nội, X. Liệp Tuyết, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300014944 

109 Sơn Đỗ Đức Nam 07/03/2006 Thôn Minh Hòa 4, X. Minh Khai, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206000668 

110 Sơn Nguyễn Hồng Nam 05/11/2005 Thôn Kiêm Tân, X. Quảng Nghiệp, H. 

Tứ Kỳ, T. Hải Dương 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205014990 

111 Sơn Phạm Hồng Nam 28/10/1997 Cụm 6, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097033142 

112 Sơn Trần Cao Nam 26/09/2005 P311- E4 Vĩnh Hồ, P. Trung Liệt, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015411 

113 Tài Tô Đức Nam 19/12/2005 Thôn Ô Mễ 4, X. Tân Phong, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205009453 

114 Tâm Hà Thị Nữ 13/11/2004 Tdp Cộng Hòa, TT. Hoa Sơn, H. Lập 

Thạch, T. Vĩnh Phúc 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026304003062 

115 Thản Trương Văn Nam 18/08/2005 Xóm 7, X. Quỳnh Lâm, H. Quỳnh Lưu, 

T. Nghệ An 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205022999 

116 Thắng Nguyễn Tiến Nam 22/04/2004 La Phẩm, X. Tản Hồng, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204054134 

117 Thành Bùi Văn Nam 14/01/1992 X. Ngư Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038092003063 

118 Thành Nguyễn Tiến Nam 17/07/2003 Tổ 33, Khu 2B, P. Cẩm Phú, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K11202

4 
A1 SH lại TH 022203005206 

119 Thành Trần Trung Nam 16/11/2005 Thôn Tả Hà 2, X. Sơn Hà, H. Bảo 

Thắng, T. Lào Cai 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010205010344 

120 Thảo Hoàng Thị Phương Nữ 15/12/2001 Thôn Bồng Mạc, X. Liên Mạc, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301027055 

121 Thảo Trần Thị Thanh Nữ 03/11/2002 Thôn Kim Thịnh, X. Quang Bình, H. 

Kiến Xương, T. Thái Bình 
X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302003135 
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122 Thi Nguyễn Quốc An Nữ 06/07/2001 46/9/271 Chi Lăng, P. Phú Hội, TP. 

Huế, T. Thừa Thiên Huế 

X A1K12202

4 
A1 SH lại (L+H) 046301010642 

123 Thịnh Lê Công Nam 30/05/2002 Tdp Thanh Bình, P. Hải Ninh, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202003924 

124 Thơm Nguyễn Đăng Thị Nữ 02/01/2001 Xóm Ngang, Thôn 1, X. Cộng Hòa, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301008905 

125 Thuận Trần Thị Nữ 26/05/2004 Tổ 6, Khu 5, P. Hà Tu, TP. Hạ Long, T. 

Quảng Ninh 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022304002648 

126 Thủy Hà Thị Thu Nữ 27/11/2002 Thôn Ngọc Tân, X. Yên Lương, H. ý 

Yên, T. Nam Định 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302007165 

127 Thủy Trần Thị Nữ 21/02/1986 Khu 7, X. Chí Tiên, H. Thanh Ba, T. 

Phú Thọ 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025186018266 

128 Tiến Phạm Ngọc Nam 16/09/2002 Thôn Sơn Cao, X. Hòa An, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202005087 

129 Tiến Trần Thế Nam 02/05/1999 Xóm 1, Đại Tảo, X. Đại Thành, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099008569 

130 Tín Nguyễn Khắc Nam 12/11/1997 Cụm 7, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097025568 

131 Toán Trần Quốc Nam 29/09/2003 Xóm 8, X. Hải Anh, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203014245 

132 Trang Lê Hoài Nữ 10/12/1995 Tdp Văn Trì 1, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001195003116 

133 Trang Lưu Quỳnh Nữ 20/08/2001 Tổ Dân Phố 12, Nhân Mỹ, P. Mỹ Đình 

1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301003746 

134 Trang Nguyễn Thị Thu Nữ 01/04/2006 Thôn 1, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306064332 

135 Trang Trần Huyền Nữ 15/11/2005 Khu Văn Phú 2, TT. Cẩm Khê, H. Cẩm 

Khê, T. Phú Thọ 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305006256 

136 Trọng Hoàng Đức Nam 25/10/2005 Khu 1, X. Mỹ Lung, H. Yên Lập, T. Phú 

Thọ 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205009466 
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137 Trọng Nguyễn Công Nam 30/10/1998 Xóm 10, X. Quảng Phú, H. Thọ Xuân, 

T. Thanh Hóa 
X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038098003525 

138 Trung Nguyễn Quốc Nam 06/07/2002 Thu Quế, X. Song Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202012874 

139 Trường Nguyễn Đình Nam 19/04/1994 Xóm 7, Phúc Đức, X. Sài Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094034547 

140 Tuân Lê Đức Nam 05/12/2005 Phong Mỹ, TT. Yên Lâm, H. Yên Định, 

T. Thanh Hóa 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205019897 

141 Tuấn Nguyễn Anh Nam 12/08/2005 Tdp Tân Bắc, TT. Sơn Dương, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008205007429 

142 Tùng Vũ Thanh Nam 14/08/2005 Đội 5, X. Nghĩa Đồng, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 

X A1K58202

3 
A1 SH lại TH 036205000641 

143 Tuyến Nguyễn Đình Nam 26/02/1986 Cụm 5, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001086010887 

144 Tuyết Nguyễn Thị Tuyết Nữ 19/01/2002 Cuối Chùa, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302027912 

145 Vân Đỗ Thị Nữ 16/05/1999 Thôn Hoàng Trung, X. Hồng Dương, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199023219 

146 Việt Đỗ Tuấn Nam 13/02/2006 Tt Viện Khoa Học Việt Nam, P. Nghĩa 

Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206002198 

147 Vũ Lê Phương Hoàng Nam 13/11/2001 102 A3b Tập Thể Giảng Võ, P. Giảng 

Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201012529 

148 Vượng Phan Thị Nữ 20/07/2002 Xóm 12, X. Quỳnh Thạch, H. Quỳnh 

Lưu, T. Nghệ An 

X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040302016487 

149 Vy Nguyễn Trà Nữ 18/10/2005 Xóm Phú Nam 4, X. Phú Đô, H. Phú 

Lương, T. Thái Nguyên 
X A1K13202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019305000436 

150 Yến Đăng Thị Nữ 23/10/2003 Đội 3, La Đồng, X. Hợp Tiến, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K14202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303039225 
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